
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Chức vụ, đơn vị 

công tác
Dấu thời gian Điểm số

Số điện 

thoại

Số dự 

đoán 

(người)

Ghi chú

1 Hoàng Thị Dung 15/07/1985 Nữ

Công chức Tư pháp-

Hộ tịch thị trấn Ia 

kha

19/12/2020 10:23 100 / 100 355262708 1206
Nộp bài thi 

sau 10h

2 Phạm Ngọc Vận 05/03/1962 Nam
Công chức Tư pháp-

Hộ tịch xã Ia Hrung
21/12/2020 10:05 100 / 100 978454139 465

Nộp bài thi 

sau 10h

3 Thái Văn Ngự 22/12/1976 Nam
Chủ tịch UBND thị 

trấn Ia Kha, Ia Grai
21/12/2020 10:44 100 / 100 908901025 1449

Nộp bài thi 

sau 10h

4 Trần Vũ Hùng 05/01/1981 Nam
Phó Bí thư Đảng ủy 

xã Ia Grăng
22/12/2020 10:31 100 / 100 968135972 1.536.879

Nộp bài thi 

sau 10h

5 Nguyễn Thị Thùy 16/09/1983 Nữ
Công chức Văn hóa-

Xã hội xã Ia Grăng
22/12/2020 10:59 100 / 100 932525358 1025

Nộp bài thi 

sau 10h

6 Nguyễn Thị Chắt 08/09/1986 Nữ

Công chức Văn 

phòng-Thống kê xã 

Ia Hrung

21/12/2020 9:03 100 / 100 984058395 456 Thi 02 lần

7 Nguyễn Thị Chắt 08/09/1986 Nữ

Công chức Văn 

phòng-Thống kê xã 

Ia Hrung

21/12/2020 9:36 100 / 100 984058395 456 Thi 02 lần

8 Đặng Đức Hiếu 08/06/1982 Nam
Công chức Văn hóa-

Xã hội xã Ia Grăng
25/12/2020 9:25 100 / 100 985366882 2065 Thi 02 lần
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9 Nhữ Văn Dũng 10/10/1984 Nam
Công an thị trấn Ia 

Kha
22/12/2020 10:09 99 / 100 977510068 16689

Nộp bài thi 

sau 10h

10 Ksor Thiên 26/03/1985 Nam
Trưởng Công an xã 

Ia Grăng
23/12/2020 10:28 99 / 100 355003779 5463

Nộp bài thi 

sau 10h

11
Nguyễn Thị Lan 

Phương
16/01/1986 Nữ

Công chức Văn 

phòng-Thống kê xã 

Ia Sao

16/12/2020 8:39 97 / 100 961240079 367 Thi 02 lần

12
Nguyễn Thị Lan 

Phương
16/01/1986 Nữ

Công chức Văn 

phòng-Thống kê xã 

Ia Sao

16/12/2020 8:40 97 / 100 961240079 367 Thi 02 lần

13 Nguyễn Thị Loan 02/05/1993 Nữ
Caán bộ Văn phòng 

Đảng ủy xã Ia Chiă
18/12/2020 8:42 97 / 100 963351458 5000 Thi 02 lần

14 Nguyễn Thị Loan 02/05/1993 Nữ
Caán bộ Văn phòng 

Đảng ủy xã Ia Chiă
18/12/2020 8:43 97 / 100 963351458 5000 Thi 02 lần

15 Mai Thị Hiền 17/07/1989 Nữ

Chuyên viên Phòng 

Tài chính-Kế hoạch 

huyện

16/12/2020 10:03 96 / 100 389287448 325
Nộp bài thi 

sau 10h

16 Trần Viết Hùng 13/05/1988 Nam Công an xã Ia O 18/12/2020 10:07 96 / 100 395155155 53158
Nộp bài thi 

sau 10h

17 Siu Thun 12/12/1981 Nam
Bí thư Đảng ủy xã 

Ia Pếch
17/12/2020 10:03 95 / 100 976928772 3697

Nộp bài thi 

sau 10h

18 Nguyễn Thị Thu 19/10/1980 Nữ

Công chức Văn 

phòng-Thống kê thị 

trấn Ia Kha

19/12/2020 10:05 95 / 100 338884212 1202
Nộp bài thi 

sau 10h

19 Nguyễn Ngọc Cần 05/10/1984 Nam
Công dân thôn Thái 

Hà, xã Ia Yok
16/12/2020 9:10 95 / 100 962311468 453 Thi 02 lần

20 Nguyễn Ngọc Cần 05/10/1984 Nam
Công dân thôn Thái 

Hà, xã Ia Yok
16/12/2020 9:11 95 / 100 962311468 453 Thi 02 lần

21 Ksor Phiu 15/05/1985 Nam
Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS xã Ia O
22/12/2020 10:11 94 / 100 974215534 900

Nộp bài thi 

sau 10h



22 Puih Hvin 12/12/2020 Nam
Phó trưởng Công an 

xã Ia Grăng
22/12/2020 10:42 94 / 100 334662979 3450

Nộp bài thi 

sau 10h

23 Lê Thị Như 06/09/1987 Nữ
Viên chức, phòng 

Nội vụ huyện
17/12/2020 8:42 94 / 100 963130327 300 Thi 02 lần

24 Lê Thị Như 06/09/1987 Nữ
Viên chức, phòng 

Nội vụ huyện
17/12/2020 9:06 94 / 100 963130327 300 Thi 02 lần

25 Trịnh Bá Hoa 10/05/1982 Nam
Bí thư Đảng ủy xã 

Ia Khai
21/12/2020 10:06 92 / 100 934893088 140

Nộp bài thi 

sau 10h

26 Hoàng Vũ Tuân 06/06/1983 Nam
Công chức Tư pháp-

Hộ tịch xã Ia Pếch
16/12/2020 9:02 92 / 100 988965779 10243 Thi 02 lần

27 Hoàng Vũ Tuân 06/06/1983 Nam
Công chức Tư pháp-

Hộ tịch xã Ia Pếch
16/12/2020 9:37 92 / 100 988965779 10243 Thi 02 lần

28 Trần Thuý Vy 23/09/1994 Nữ

Giáo viên, trường 

THCS Nguyễn Du, 

xã Ia Tô

22/12/2020 10:17 76 / 100 963701957 2309 Thi 02 lần

29 Trần Thuý Vy 23/09/1994 Nữ

Giáo viên, trường 

THCS Nguyễn Du, 

xã Ia Tô

22/12/2020 10:17 76 / 100 963701957 2309 Thi 02 lần

30 Đặng Đức Hiếu 08/06/1982 Nam
Công chức Văn hóa-

Xã hội xã Ia Grăng
24/12/2020 9:44 67 / 100 988841725 23450 Thi 02 lần

31 Trần Thị Nhung 16/12/1976 Nữ

Giáo viên Trường 

THCS Nguyễn Du,  

xã Ia Tô

20/12/2020 10:28 66 / 100 966642279 124762 Thi 02 lần

32 Trần Thị Nhung 16/12/1976 Nữ

Giáo viên Trường 

THCS Nguyễn Du,  

xã Ia Tô

20/12/2020 10:28 66 / 100 966642279 124762 Thi 02 lần

33 Ksor Cường 22/04/1997 Nam
Bí thư Đoàn Thanh 

niên xã Ia O
24/12/2020 10:57 58 / 100 394801797 1000

Nộp bài thi 

sau 10h

34 Nguyễn Thi Hồng Thi 13/12/2020 Nữ

Giáo viên, trường 

THCS Nguyễn Du, 

xã Ia Tô

19/12/2020 10:03 52 / 100 988427957 150839
Nộp bài thi 

sau 10h



35 Đặng Minh Quang 02/08/1974 Nam

Giáo viên, trường 

THCS Nguyễn Du, 

xã Ia Tô

20/12/2020 10:17 50 / 100 987376515 1765
Nộp bài thi 

sau 10h

36 Cầm Thị Ngọc 06/04/1983 Nữ Giáo viên 19/12/2020 9:17 43 / 100 984394301 2310 Thi 02 lần

37 Cầm Thị Ngọc 06/04/1983 Nữ Giáo viên 19/12/2020 9:17 43 / 100 984394301 2310 Thi 02 lần

Tổng cộng danh sách có 37 bài thi không hợp lệ


